
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số CCCD Tổ dân phố Đối tượng

Số tiền 

/tháng
Thời gian hưởng

1 Nguyễn Thị Sơn 18/5/1951 Nữ 033151001419 Cộng Hòa Từ đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 5/2026

2 Nguyễn Thị Siu 10/5/1951 Nữ 033151004011 Cộng Hòa Từ đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 5/2026

3 Dương Thị Hoài 10/5/1951 Nữ 035151000797 Cẩm Sơn Từ đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 5/2026

4 Nguyễn Thị Thành 26/5/1951 Nữ 033151001411 Cộng Hòa Từ đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 5/2026

5 Phan Thị Tíu 01/01/1953 Nữ 033153009245 Tiên Xá 2

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 

tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo 

500.000 Tháng 5/2026

6 Đỗ Hữu Toán 01/01/1952 Nam 033052007614 Tiên Xá 2

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 

tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo 

500.000 Tháng 5/2026

7 Vũ Thị Chín 08/10/1955 Nữ 033155010985 Tiên Xá 2

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 

tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo 

500.000 Tháng 5/2026

8 Nguyễn Tiến Đạt 09/5/2009 Nam 033209007362 Cộng Hòa
Người khuyết tật nặng từ đủ 16 

đến dưới 60 tuổi
750.000 Tháng 5/2026

9 Nguyễn Thị Khoa 15/8/1959 Nữ 040159015470 Hoàng Lê
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi
1.000.000 Tháng 5/2026
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10 Phạm Thị Hà 07/02/1954 Nữ 033154005368 Hoàng Lê
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi
1.000.000 Tháng 5/2026

11 Lê Duy Long 23/5/1977 Nam 033077005067 Cộng Hòa
Người khuyết tật nặng từ đủ 16 

đến dưới 60 tuổi
750.000 Tháng 5/2026

12 Tường Hữu Hoàng 15/03/1995 Nam 033095003580 Cộng Hòa
Người khuyết tật nặng từ đủ 16 

đến dưới 60 tuổi
750.000 Tháng 5/2026

13 Vũ Thị La 20/6/1972 Nữ 030172006695 Phú Đa
Người khuyết tật nặng từ đủ 16 

đến dưới 60 tuổi
750.000 Tháng 5/2026

14 Nguyễn Thị Ninh 04/10/1985 Nữ 033185007951 Phú Đa
Người khuyết tật nặng từ đủ 16 

đến dưới 60 tuổi
750.000 Tháng 5/2026

15 Đặng Gia Hưng 24/7/2019 Nam 033219008331 Ngọc Trì Người khuyết tật nặng là trẻ em 1.000.000 Tháng 5/2026

16 Đỗ Thị Đến 09/10/1961 Nữ 033086010467 Lỗ Xá
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi
1.000.000 Tháng 5/2026

17 Nguyễn Thị Nguyên 06/4/1984 Nữ 030184016050 Yên Xá
Người khuyết tật nặng từ đủ 16 

đến dưới 60 tuổi
750.000 Tháng 5/2026

18 Sử Quang Hiếu 30/12/2007 Nam 033207014073 Yên Xá

NKT nặng từ đủ 16 đến dưới 60 

tuổi thường trú trên địa bàn các 

phường thuộc hộ nghèo
2.250.000 Tháng 5/2026

19 Trần Văn Việt 14/12/1980 Nam 033080005791 Cộng Hòa

Người khuyết tật đăc biệt nặng từ 

đủ 16 đến dưới 60 tuổi không 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo

1.500.000 Tháng 5/2026

Tổng cộng: 19 đối tượng


